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TỔNG SỐ   9.652   7   92   1.267   8.286   -   172   5.791.200.000

I/ CẤP MẦM NON   2.167   -   8   462   1.697   104   1.300.200.000

1
Trường MN  Thanh Luông   16 2 8 6   150.000   4   9.600.000

2 Trường MN  Thanh Hưng   15 1 7 7   150.000   4   9.000.000

3 Trường MN  Thanh Chăn   23 9 14   150.000   4   13.800.000

4 Trường MN  Thanh Yên   10 4 6   150.000   4   6.000.000

5 Trường MN Số 2  Thanh Yên   45 15 30   150.000   4   27.000.000

6 Trường MN  Thanh An   49 9 40   150.000   4   29.400.000

7 Trường MN  Thanh Xương   15 2 4 9   150.000   4   9.000.000

8 Trường MN  Noong Luống   115 20 95   150.000   4   69.000.000

9 Trường MN  Noong Hẹt   53 1 8 44   150.000   4   31.800.000

10 Trường MN Hoàng Công Chất   10 1 9   150.000   4   6.000.000

11 Trường MN  Pom Lót   33 7 26   150.000   4   19.800.000

12 Trường MN Thanh Nưa   35 9 26   150.000   4   21.000.000

13 Trường MN  xã Sam Mứn   60 2 27 31   150.000   4   36.000.000
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14 Trường MN Mường Pồn   202 42 160   150.000   4   121.200.000

15 Trường MN Số 2 Mường Pồn   123 46 77   150.000   4   73.800.000

16 Trường MN Hua Thanh   196 74 122   150.000   4   117.600.000

17 Trường MN  Núa Ngam   118 18 100   150.000   4   70.800.000

18 Trường MN  Hẹ Muông   146 146   150.000   4   87.600.000

19 Trường MN  Na Ư   155 155   150.000   4   93.000.000

20 Trường MN  Pa Thơm   46 12 34   150.000   4   27.600.000

21 Trường MN  Mường Nhà   81 31 50   150.000   4   48.600.000

22 Trường MN  Pu Lau   60 26 34   150.000   4   36.000.000

23 Trường MN Số 1 Na Tông   165 34 131   150.000   4   99.000.000

24 Trường MN Số 2 Na Tông   146 146   150.000   4   87.600.000

25 Trường MN  Mường Lói   137 51 86   150.000   4   82.200.000

26 Trường MN  Phu Luông   113 113   150.000   4   67.800.000

II - CẤP TIỂU HỌC:   3.573 4   47 318   3.204   2.143.800.000

1 Trường PTDTBT TH Mường Pồn   375 3 372   150.000   4   225.000.000

2 Trường TH Số 2 Mường Pồn   237 4 233   150.000   4   142.200.000

3 Trường TH Thanh Nưa   67 2 21 44   150.000   4   40.200.000

4 Trường TH Hua Thanh   434 434   150.000   4   260.400.000

5 Trường TH Thanh Luông   39 2 14 23   150.000   4   23.400.000

6 Trường TH Thanh Hưng   30 1 4 11 14   150.000   4   18.000.000

7 Trường TH Thanh Chăn   55 1 1 16 37   150.000   4   33.000.000

8 Trường TH xã Thanh Yên   113 2 4 38 69   150.000   4   67.800.000

9 Trường TH   Noong Luống   226 6 75 145   150.000   4   135.600.000

10 Trường TH  Noong Hẹt   129 4 21 104   150.000   4   77.400.000

11 Trường TH  Hoàng Công Chất   29 4 7 18   150.000   4   17.400.000

12 Trường TH   Pom Lót   73 2 14 57   150.000   4   43.800.000

13 Trường TH Yên Cang xã Sam Mứn   70 2 26 42   150.000   4   42.000.000

14 Trường TH  Thanh An   122 15 107   150.000   4   73.200.000

15 Trường TH Số 1 Thanh Xương   18 1 9 8   150.000   4   10.800.000



16 Trường TH Số 2 Thanh Xương   11 2 9   150.000   4   6.600.000

17 Trường TH Núa Ngam   208 1 22 185   150.000   4   124.800.000

18 Trường PTDTBT TH  Hẹ Muông   243 4 239   150.000   4   145.800.000

19 Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà   223 1 27 195   150.000   4   133.800.000

20 Trường PTDTBT TH Số 1 Na Tông   316 2 314   150.000   4   189.600.000

21 Trường PTDTBT TH Số 2 Na Tông   246 246   150.000   4   147.600.000

22 Trường PTDTBT TH Mường Lói   309 309   150.000   4   185.400.000

III/  - Trung học cơ sở   3.912   3   37   487   3.385   68   2.347.200.000

1 Trường THCS Thanh Luông   35 3 11 21   150.000   4   21.000.000

2 Trường THCS Thanh Hưng   16 1 4 11   150.000   4   9.600.000

3 Trường THCS Thanh Chăn   34 5 9 20   150.000   4   20.400.000

4 Trường THCS Thanh Yên   109 2 4 39 64   150.000   4   65.400.000

5 Trường THCS  Thanh An   98 4 19 75   150.000   4   58.800.000

6 Trường THCS Thanh Xương   27 4 6 17   150.000   4   16.200.000

7 THCS xã  Noong Luống   168 38 130   150.000   4   100.800.000

8 Trường THCS Noong Hẹt   131 4 18 109   150.000   4   78.600.000

9 Trường THCS Pom Lót   131 3 36 92   150.000   4   78.600.000

10 Trường TH và THCS xã Sam Mứn   125 2 45 78   150.000   4   75.000.000

11 Trường THCS Thanh Nưa   197 18 179   150.000   4   118.200.000

12 Trường THCS Mường Pồn   618 618   150.000   4   370.800.000

13 Trường PTDTBT THCS Núa Ngam   327 1 70 256   150.000   4   196.200.000

14 Trường TH&THCS xã Na Ư   450 450   150.000   4   270.000.000

15 Trường  TH&THCS  Pa Thơm   166 166   150.000   4   99.600.000

16 Trường PTDTBTTHCS Mường Nhà   548 5 174 369   150.000   4   328.800.000

17 Trường PTDTBT TH và THCS xã  Phu Luông   732 2 730   150.000   4   439.200.000
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